
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
PHÒNG QLĐT&CTSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 17DQTKD2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 237340101036 Trần Phước Tường An 29/12/2005 Nữ
2 237340101037 Trần Mai Anh 24/02/2005 Nữ
3 237340101038 Trần Thị Hồng Anh 11/01/2005 Nữ
4 237340101039 Trần Phát Đại 15/10/2005 Nam
5 237340101040 Nguyễn Minh Đạt 22/10/2005 Nam
6 237340101041 Nguyễn Tiến Đạt 06/12/2005 Nam
7 237340101042 Trương Thành Đạt 04/11/2005 Nam
8 237340101043 Nguyễn Sỹ Đang 22/09/2005 Nam
9 237340101044 Nguyễn Trường Giang 29/05/2005 Nam

10 237340101045 Võ Lâm Vĩ Hào 29/08/2005 Nam
11 237340101047 Trần Đức Hoài 14/03/2005 Nam
12 237340101048 Tạ Chiêu Hoàng 04/09/2004 Nam
13 237340101049 Đàm Lữ Phương Huy 16/10/2005 Nam
14 237340101050 Nguyễn Thanh Huy 14/03/2005 Nam
15 237340101051 Huỳnh Hữu Kê 09/12/2005 Nam
16 237340101052 Dương Khang 13/04/2005 Nam
17 237340101053 Trần Anh Khiêm 03/05/2005 Nam
18 237340101054 Trần Thị Trúc Lam 02/03/2005 Nữ
19 237340101055 Võ Xuân Mai 16/09/2005 Nữ
20 237340101056 Nguyễn Ngọc Ngân 22/09/2003 Nữ
21 237340101057 Nguyễn Tùng Nhân 24/10/2005 Nam
22 237340101059 Đặng Lâm Phong Nhã 28/10/2005 Nam
23 237340101060 Phan Thảo Nhi 19/07/2005 Nữ
24 237340101061 Ngô Tấn Phát 10/10/2005 Nam
25 237340101062 Thái Hoàng Yến Phương 29/11/2005 Nữ
26 237340101063 Phạm Hoàng Quân 08/06/2005 Nam
27 237340101064 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 12/02/2005 Nữ
28 237340101065 Ong Tấn Sang 14/04/2005 Nam
29 237340101066 Trương Ái Thư 16/02/2005 Nữ
30 237340101067 Trần Cẩm Thúy 24/03/2005 Nữ
31 237340101068 Trần Vĩnh Tường 26/04/2005 Nam
32 237340101069 Hồ Huỳnh Trang 06/06/2005 Nữ
33 237340101070 Trần Đạt Tuấn 26/09/2005 Nam

Danh sách có 33 sinh viên./.
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